
 
THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Về phí dịch vụ thẩm định giá tài sản thanh lý  
của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê 

 
Kính gửi: Quý công ty 

 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. 

Căn cứ Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HDND 
thành phố Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng 
tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng. 

Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-TTYT ngày 15 tháng 09 năm 2022 của 
Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê về việc thanh lý tài sản. 

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê kính mời các công ty có chức năng thẩm 
định giá tham gia thẩm định giá, cụ thể như sau: 

1. Tên tài sản thẩm định giá: Tài sản – Công cụ dụng cụ (Không có giá trị) 
theo chi tiết Phụ lục đính kèm. 

2. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở để đấu giá. 

3. Hồ sơ bao gồm: Công văn đề nghị: Phiếu yêu cầu thẩm định, Báo giá 
hoặc Biểu phí của công ty kèm hồ sơ năng lực, tiến độ thực hiện công việc. 

Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín để bảo mật; 
bên ngoài phong bì phải ghi rõ nội dung để tiện theo dõi. Hồ sơ được gửi trực 
tiếp hoặc qua SMS đến địa chỉ nhận như sau: 

Nơi nhận: Phòng TC-KT Trung tâm Y tế quận Thanh Khê. Số K62/32 Hà 
Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng. Số điện thoại liên hệ: 0236.6.256.178 

Thời gian: Chậm nhất đến 17h00 ngày 07 tháng 10 năm 2022. 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý công ty. 
Trân trọng! 
 
Nơi nhận:     
- Như trên; 
- Ban Giám đốc (để biết); 
- Phòng TCHC; 
- Lưu: VT, TC-KT. 

 

 
 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 
 

Võ Duy Trinh 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
TRUNG TÂM Y TẾ 

QUẬN THANH KHÊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TM-TTYT Thanh Khê, ngày       tháng 9 năm 2022 
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Phụ lục 
DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, CÔNG CỤ DỤNG CỤ (KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ) ĐỀ NGHỊ THANH LÝ   

(Kèm theo Thư mời số:           /TM-TTYT ngày        tháng 9 năm 2022 của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê) 
 

Stt 
Danh mục tài sản (Chi tiết theo từng 

loại tài sản) 

Đề nghị xử lý (bán, điều chuyển, thu hồi, thanh lý) 

Ghi chú (nêu rõ 
tình trạng tài 
sản cần thanh 

lý) 

Năm 
sử 

dụng 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

 
Đơn 
giá  

Nguyên 
giá 

(Đồng) 

 Giá trị 
khấu hao 
(hao mòn 

lũy kế)  

 Giá 
trị còn 

lại 
(Đồng)  

 Giá 
trị 

đánh 
giá lại 
(Đồng)  

Hình 
thức 
xử lý 

1. Khoa Dược - TTB -VTYT                     

1 1 
Máy Monitoring sản khoa, Model: 
HEWLETT PACKARD, Nước sx: Pháp. 

2005 Cái 1           Bán Hỏng 2018 (Sản) 

2 2 Máy điện tim  2001 Cái 10           Bán Hỏng 

3 3 Đèn mổ Angenieux, Nước sx: Mỹ. 1994 Cái 1           Bán 
Hỏng 2019 
(Ngoại) 

4 4 
Đèn tiểu phẫu treo trần 6 bóng Burton, 
Mode: 10015, Nước sx: Mỹ. 

2000 Cái 1           Bán 
Hỏng 2020 
(HSCC) 

5 5 Bàn sinh  2000 Cái 2           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

6 6 Bàn khám phụ khoa 2000 Cái 1           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

7 7 Đèn gù 2001 Cái 2           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

8 8 Máy khí dung 2010 Cái 10           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

9 9 Máy nội soi Pentox 2000 Cái 1           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 
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10 10 Cân sức khỏe  2005 Cái  10           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

11 11 Máy sốc điện 2001 Cái  3           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

12 12 Ghế tắm 2012 Cái  4           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

13 13 Doppler tim thai 2009 Cái  2           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

14 14 Ghế khám răng 2001 Cái 1           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

15 15 Nồi hấp Tommy 2000 Cái 1           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

16 16 Máy hút dịch  2000 Cái 5           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

17 17 Sinh hiển vi khám mắt JAVAN 2000 Cái 1           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

18 18 Bình oxy nhỏ 5 lít 2000 Cái 5           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

19 19 Đèn tiểu phẩu 2002 Cái 1           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

20 20 Cáng khiêng  2005 Cái 1           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

21 21 Nồi áp suất 2000 Cái  3           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

22 22 Máy siêu âm 2001 Cái 1           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

23 23 Bô tiểu inox 2004 Cái 7           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

24 24 Máy sưởi 2003 Cái 2           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

25 25 Bàn mổ TMH Reliance - Mỹ  2000 Cái 1           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

26 26 Máy nén khí 2000 Máy 2           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 
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27 27 Bộ đèn Clar (2 chóe) 2000 Cái 3           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

28 28 
Máy điện châm, Model: KWD-808, 
Nước sx: Trung Quốc. 

2005 Cái 8           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

29 29 Hộp thử kính (Ấn Độ) 2000 Hộp 1           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

30 30 
Máy in phim Xquang , Model: DryView 
5850, Hãng sx: KoDak - Mỹ. 

2012 Cái 1           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

31 31 
Máy Siêu âm chẩn đoán SLE - 101M/F, 
Model: MEDELKOM-EU. 

2007 Cái 1           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

32 32 Tủ sấy phim 2000 Cái 1           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

33 33 
Máy đánh dấu cự ly kính, Model: Jena, 
Nước sx: Đức. 

1999 Cái 1           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

34 34 
Sinh kinh hiển vi khám mắt, Nước sx: 
Thụy Sĩ. 

1999 Cái 1           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

35 35 
Sinh hiển vi phẫu thuật, Model: 
801A210, Nước sx: Mỹ. 

1999 Cái 1           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

36 36 
Máy cạo vôi siêu tốc B5, Model: 
Detarson, Nước sx: Italia. 

1996 Cái 1           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

37 37 
Máy sấy tiệt trùng, Model: CKFL3-10T, 
Nước sx: Đài Loan. 

2005 Cái 1           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

38 38 
Nồi hấp áp suất điện, Model: Whip.mix, 
Nước sx: Mỹ. 

2005 Cái 1           Bán 
Hỏng trả khoa 
Dược 

2. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS                     

39 1 
Kính hiển vi, Model: CH20BIMF200, 
Nước sx: Nhật. 

2000 Cái 1     
    

  Bán Hỏng 
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40 2 Tủ lạnh vac-xin 2000 Cái 1           Bán Hỏng 

3. Bộ phận Sản                     

41 1 Bộ hút điều hoà kinh nguyệt   Cái 3           Bán Hỏng 

42 2 Lồng ấp trẻ em (lồng kính)   Cái 1           Bán Hỏng 

43 3 Máy hút thai bằng tay (giác hút)   Cái 1 
          

Bán Hỏng 

4. Khoa YHCT - PHCN                 Bán Hỏng 

44 1 Dụng cụ kéo cổ bằng tạ 2000 Cái 1           Bán Hỏng 

45 2 Đèn chiếu tia 2000 Cái 3           Bán Hỏng 

46 3 
Máy điện châm, Model: KWD-808, 
Nước sx: Trung Quốc. 

2006 Cái 10           Bán Hỏng 

47 4 
Máy điện xung giao thoa E699, Nước sx: 
Việt Nam. 

2009 Cái 1           Bán Hỏng 2014 

48 5 
Máy điều trị điện xung tầng số thấp, 
Nước sx: Mexico. 

2011 Cái 1           Bán Hỏng 2018 

49 6 
Xe đạp vật lý trị liệu, Nước sx: Trung 
Quốc. 

2010 Cái 1           Bán 
Hỏng tháng 
02/2021 

50 7 
Máy siêu âm điều trị Intelect Mobile 
Utrasound, Nước sx: Mỹ. 

2010 Cái 1           Bán 
Hỏng tháng 
8/2019 

5. Bộ phận Xét nghiệm                      

51 1 Tủ âm nuôi cấy (được cấp) (Đức) 2010 Cái 2           Bán  Hỏng 

52 2 Tủ sấy (Đài Loan) 2005 Cái 1           Bán  Hỏng 

53 3 Pipet 2010 Cái 4           Bán  Hỏng 
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54 4 Máy xét nghiệm nước tiểu 2010 Cái 1           Bán  Hỏng 

55 5 Máy lắc máu 2005 Cái 1           Bán  Hỏng 

56 6 UPS 2014 Cái 1           Bán  Hỏng 

6. Khoa Hồi sức cấp cứu                      

57 1 Máy khí dung Omron, NSX: Nhật. 2014 Cái 2           Bán  Phun yếu 

58 2 
Máy khí dung DeVilbiss Pulmo-Aide 
(USA) 

2016 Cái 1           Bán  Hỏng 2020 

7. Khoa Ngoại                     

59 1 
Băng ca đẩy bệnh nhân 
NSX: Mỹ 

1990 Cái 1 
          

Bán Hỏng 2019 

60 2 
Bơm tiêm điện, Model: Top 5300, Nước 
sx: Nhật. 

2005 Cái 1 
          Bán Hỏng 2020 

61 3 
Máy gây mê (Dụng cụ ga + bộ điều khiển 
oxy), Model: Monnal, Nước sx: Pháp. 

1995 Cái 1 
    

    
  

Bán Hỏng 2005 

8. Phòng Tổ chức - Hành chính                      

62 1 Cửa nhôm kính    Cái 18 
          Bán 

Hỏng (70 x 130 
cm) 

63 2 Cửa nhôm kính    Cái 26 
          Bán 

Hỏng (200 x 120 
cm) 

64 3 Cửa nhôm kính    Cái 53 
          Bán 

Hỏng (68 x 130 
cm) 

65 4 Cửa sắt   Cái 14 
          Bán 

Hỏng (200 x 70 
cm) 

66 5 Cửa sắt cuốn   Cái 1 
          Bán 

Hỏng (200 x 240 
cm) 

67 6 Khung gỗ   Cái 7 
          Bán 

Hỏng (220 x 180 
cm) 
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68 7 Khung nhôm   Cái 35 
          Bán 

Hỏng (200 x 140 
cm) 

9. Bộ phận CNTT thuộc Phòng KH-NV                     

69 1 UPS  2015 Cái 9 
          

Bán Hỏng 
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